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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC LẶC 

 

Số:         /UBND-VHTT 
V/v phổ biến các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật trong triển 

khai ứng dụng công nghệ thông tin 

phục vụ phát triển Chính quyền số, 

thúc đẩy chuyển đổi số. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Ngọc Lặc,  ngày       tháng       năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các Phòng, Ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn huyện; 

- Công an huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện công văn số 3079/STTTT-CNTT ngày 05/12/2023 của Sở 

Thông tin và Tuyền thông  về việc phổ biến các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng 

dẫn kỹ thuật trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển 

Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số.  

UBND huyện Ngọc Lặc phổ biến đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

trên địa bàn huyện về các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật trong triển 

khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số, thúc đẩy 

chuyển đổi số tại Việt Nam, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trên quy mô quốc gia, 

cụ thể như sau: 

1. Về tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong cơ quan nhà nước. 

 - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 

39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 quy định Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật 

về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.  

- Danh mục này được áp dụng để làm căn cứ trong hoạt động đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin và thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước, bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia 

sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ 

quan nhà nước với tổ chức, cá nhân. 

2. Về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với một số hệ thống dùng chung 

cấp quốc gia:  
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Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với một số bộ, ngành liên quan 

ban hành 04 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu một số 

cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin dùng chung phổ biến trong cơ quan nhà nước 

(cụ thể tại mục 1, phụ lục gửi kèm theo).  

3. Về tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành:  

Các bộ, ngành đã ban hành các quy định, hướng dẫn riêng, đặc thù, đối 

với dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành áp dụng cho ngành, lĩnh vực thuộc 

Bộ, ngành quản lý (cụ thể tại mục 2, phụ lục gửi kèm theo).  

4. Về các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thông tin và Truyền 

thông:  

Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây 

dựng, ban hành 173 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực Thông tin và 

Truyền thông như: trung tâm dữ liệu, an toàn thông tin mạng, chữ ký số, giao 

thức mạng, đánh giá sản phẩm phần mềm, kiểm thử phần mềm...; cụ thể tại địa 

chỉ: https://mic.gov.vn/mra/Pages/TinTuc/134582/Danh-muc-Tieu-chuanquoc-

gia-linh-vuc-Thong-tin-va-Truyen-thong.html  

5. Đề nghị các UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị khi thực hiện các 

nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính quyền số, thúc 

đẩy chuyển đổi số nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật 

nêu trên để triển khai, áp dụng cho phù hợp.  

UBND huyện Ngọc Lặc thông báo để UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, 

đơn vị biết, triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, 

vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với Phòng Văn hóa và Thông tin để phối 

hợp giải quyết./. 

 

   Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; (để b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; (để b/c) 

- Lưu: VT, BCĐ. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Đạt 
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Phụ lục: DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN, 

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ, 

THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 

1. Danh mục các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với một số hệ thống 

dùng chung cấp quốc gia 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ 

liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống văn bản quản lý và điều hành (QCVN 

102:2016/BTTTT được ban hành tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 

01/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 

01/2022/TT-BTTTT ngày 17/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc sửa đổi 01:2022 QCVN 102:2016/BTTTT quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối 

các hệ thống văn bản quản lý và điều hành); 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân 

trao đổi với cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về Dân cư (QCVN 109:2017/BTTTT được ban hành tại Thông tư số 

02/2017/TT-BTTTT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông); 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục 

vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin 

một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành 

(QCVN 120:2019/BTTTT được ban hành tại Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT 

ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông); 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết 

nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (QCVN 

125:2021/BTTTT được ban hành tại Thông tư số 02/2021/TT-BTTTT ngày 

21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông). 

2. Một số tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành 

- Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 

Chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý tài sản 

công; 

- Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành về Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan 

nhà nước; 
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- Văn bản số 2092/BKHCN-TĐC ngày 03/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin TXNG 

SPHH quốc gia; 

- Quyết định số 3680/QĐ-BHXH ngày 23/12/2022 của Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam về việc ban hành quy định kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao 

đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; 

- Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ 

thống thông tin khác; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở 

dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000; 

- Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0); 

- Văn bản số 761/VPCP-KSTT ngày 29/01/2022 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với 

CSDLQG về dân cư; 

- Văn bản số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính 

phủ về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; 

- Quyết định số 198/QĐ-BYT ngày 13/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc quy định danh mục chuẩn định dạng dữ liệu kết nối, liên thông y tế cơ sở 

với Nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở V20; 

- Văn bản số 3558/BKHĐT-ĐKKD ngày 01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp; 

- Văn bản số 273/BTTTT-CBĐTW ngày 31/01/2020 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc hướng dẫn mô hình tham chiếu về kết nối mạng cho bộ, 

ngành, địa phương. 
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